
 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước 

 

 Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 

của Quốc hội; 

  Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

 Thuế cơ sở 6 thành phố Đà Nẵng thực hiện công khai thông tin 210 người 

nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến 

thời điểm 31/01/2026 với số tiền là 4.747.184.042 đồng. (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy 

trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm tám mươi bốn nghìn, không trăm bốn mươi 

hai đồng ). 

 Lý do công khai: vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật 

Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

 (Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo) 

 Thuế cơ sở 6 thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân được biết./. 

Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử ngành thuế; 

- Lưu: VT, QLDN (2b). 

 

KT. TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

 

 

 

 

Lê Văn Phúc 

 

 

 

 

 

THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

THUẾ CƠ SỞ 6 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-TCS6 Đại Lộc, ngày      tháng 02 năm 2026 

Mẫu số 01/CKTT-QLN 
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DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU 

KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-TCS6 ngày     tháng 02 năm 2026 của Thuế cơ sở 

6 thành phố Đà Nẵng) 

           Đơn vị tính: đồng 

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/01/2026  

 Tổng cộng 4.747.184.042 

1 
0401625785-

001 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI TÂM PHÚC NGUYÊN 

Cụm Công nghiệp 

thôn 5,Xã Hà Nha, 

TP Đà Nẵng 

                                         

1.029.615.872  

2 4001223221 
CÔNG TY TNHH HÙNG SƠN 

LÂM 

139 Hồ Chí Minh, Xã 

Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                            

262.404.078  

3 4001233565 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THỊNH 

VƯỢNG NAM GIANG 

Tổ 2, Thôn Thạnh Mỹ 

2, Xã Thạnh Mỹ, TP 

Đà Nẵng 

                                            

235.750.591  

4 4001142780 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH HOÀNG TIẾN 

60 Võ Nguyên Giáp, 

tổ dân phố 01, Xã 

Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                            

227.167.527  

5 4000924464 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Thương Mại Và Xây Dựng 

24 - 4 

Thôn Bến Giằng, Xã 

Bến Giằng, TP Đà 

Nẵng 

                                            

157.592.520  

6 4001303981 
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ 

THẠNH MỸ 

TT Thạnh Mỹ, xã 

Thạnh Mỹ, TP Đà 

Nẵng 

                                            

147.500.000  

7 4001312256 
Văn Phòng HĐND - UBND Xã 

Bến Giằng 

Xã Bến Giằng, TP Đà 

Nẵng 

                                            

147.500.000  

8 4001175137 
CÔNG TY TNHH PPK ĐẠI 

LỘC 

Thôn Mỹ Hảo, Xã Vu 

Gia, TP Đà Nẵng 

                                            

130.664.912  

9 4000486154 
CÔNG TY TNHH VINH 

HOÀNG LONG 

96 Hùng Vương, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                            

127.844.572  

10 4001240178 
CÔNG TY CỔ PHẦN IDEC 

ĐẠI LỘC 

Tổ 1, Thôn An Đông, 

Xã Đại Lộc, TP Đà 

Nẵng 

                                            

119.556.837  

11 4001149183 
MST Công ty TNHH MTV Hà 

Thắng 

Khâm Đức, Xã Khâm 

Đức, TP Đà Nẵng 

                                              

99.141.724  

12 4001269071 
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN 

LẠNH CHÍ TÂM PHÚC 

Thôn Phú Trung, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                              

82.666.376  

13 4001279520 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY LẮP NAM GIANG 

Thôn Pà Dồn, Xã Bến 

Giằng, TP Đà Nẵng 

                                              

76.392.657  

THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

THUẾ CƠ SỞ 6 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
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14 
4400135552-

011 

CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 6.05 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG 

ĐÀ 6 

Thôn 2, Xã Bảo Lâm 

5, Huyện Bảo Lâm 

                                              

75.885.611  

15 0401620441 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT 

BỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

TÂN LONG SƠN 

Lô 31-32 KDC Nam 

Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng 

                                              

74.755.099  

16 4001241580 
CÔNG TY TNHH ĐT TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG THC 

Thôn Dung, Xã 

Thạnh Mỹ, TP Đà 

Nẵng 

                                              

65.077.003  

17 4001281287 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT ĐIỆN QUẢNG 

NAM 

Thôn 1, Xã Đại Lộc, 

TP Đà Nẵng 

                                              

61.513.899  

18 4001211240 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG 

SẠCH BÁCH KHOA 

102 Nguyễn Phước 

Tần,Xã Đại Lộc, TP 

Đà Nẵng 

                                              

58.493.931  

19 4001276223 
CÔNG TY TNHH NĂNG 

LƯỢNG SẠCH KIM NGÂN 

Tổ 2, Thôn Phú 

Đông, Xã Đại Lộc, 

TP Đà Nẵng 

                                              

54.660.482  

20 4001157811 
CÔNG TY TNHH MAY XUẤT 

KHẨU ĐẠI MINH HẢI 

Thôn Quảng Huệ,Xã 

Vu Gia, TP Đà Nẵng 

                                              

52.358.099  

21 4001265045 CÔNG TY TNHH TRÂM 789 
Thôn Phú Quý, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                              

51.395.211  

22 4000482992 
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 368 

TRƯỜNG SƠN 

Thôn Dung, Xã 

Thạnh Mỹ, TP Đà 

Nẵng 

                                              

49.372.192  

23 4001230243 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

BẢO HUY HOÀNG 

Thôn Phú Bình, Xã 

Phú Thuận, TP Đà 

Nẵng 

                                              

45.545.842  

24 4001137780 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP PHƯỚC LỘC 

Thôn 5B, xã Phước 

Thành, TP Đà Nẵng 

                                              

42.604.592  

25 4001213738 
CÔNG TY TNHH NĂNG 

LƯỢNG ĐIỆN PHƯỚC 

Thôn Đại Khương,Xã 

Phú Thuận, TP Đà 

Nẵng 

                                              

41.284.549  

26 4001213777 
CÔNG TY TNHH NĂNG 

LƯỢNG NAM TRÀ MY 

218 Trần Quý Cáp,Xã 

Phú Thuận, TP Đà 

Nẵng 

                                              

39.727.480  

27 4001226790 
CÔNG TY TNHH TRẦN 

HOÀNG ANH TÚ 

Thôn Lâm Tây, Xã 

Hà Nha, TP Đà Nẵng 

                                              

39.495.319  

28 4000981416 
DOANH NGHIỆP TN HIỆU 

VÀNG VŨ PHƯỢNG 

Tổ 8, tổ dân phố 

Thạnh Mỹ 2, xã 

Thạnh Mỹ, TP Đà 

Nẵng 

                                              

37.448.226  

29 4001267451 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TMDV PHƯỚC THÀNH 

Thôn An Tân, Xã 

Thượng Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                              

37.164.110  

30 4001216746 
CÔNG TY TNHH ĐT-TMDV 

VÀ XÂY DỰNG 179 

Tổ 4, Thôn Phú Quý, 

Xã Đại Lộc, TP Đà 

Nẵng 

                                              

36.497.565  
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31 4000594287 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực Nam Giang 

Tổ 9, Tổ dân phố 

Thạnh Mỹ 2, Xã 

Thạnh Mỹ, TP Đà 

Nẵng 

                                              

36.052.359  

32 4001208512 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

BÌNH THÚY 

Số 26 Nguyễn Trãi, 

Xã Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                              

33.208.301  

33 4000478749 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP LỰC 

Khối 2A, thị trấn 

Khâm Đức, Xã Khâm 

Đức, TP Đà Nẵng 

                                              

32.635.571  

34 4001112507 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - 

THIẾT KẾ - XÂY DỰNG 

HOÀN THỊNH 

Tổ 4, Khu Phước Mỹ, 

Xã Đại Lộc, TP Đà 

Nẵng 

                                              

31.736.462  

35 4001223528 
CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT 

NAM GIANG 

Tổ 3, Thôn Hà Ra, Xã 

Thạnh Mỹ, TP Đà 

Nẵng 

                                              

28.486.684  

36 4001153006 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

HOÀNG CHÂU 

Thôn Thuận Hòa, Xã 

Phú Thuận, TP Đà 

Nẵng 

                                              

26.257.915  

37 4001284400 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ DUY 

ĐẠI LỘC 

Thôn 1, Xã Đại Lộc, 

TP Đà Nẵng 

                                              

26.056.506  

38 4001225532 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HAVICLEAN 

Thôn Hà Nha, Xã Hà 

Nha, TP Đà Nẵng 

                                              

25.833.782  

39 
0401711106-

001 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

BÁCH DIỆM 

Thôn An Lợi Tây, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                              

25.463.639  

40 
0400559956-

001 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN 6.3 TẠI QUẢNG NAM 

Thôn Phú Trung, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                              

22.605.917  

41 
4101469878-

001 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN TỚI THỜI 

CAO NGUYÊN – TRUNG 

TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ 

GIỚI ĐẠI LỘC 

Thôn Nghĩa Tây,Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                              

20.735.000  

42 4001272719 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

ĐẠI LỘC 

Thôn Phiếm Ái 2, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                              

20.543.963  

43 4000998586 
CÔNG TY CP TAXI CHIẾN 

NGA 

Khu Nghĩa Hiệp, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                              

20.364.093  

44 4001169373 
CÔNG TY TNHH MINH THẾ 

ĐẠI LỘC 

Thôn Hà Nha, Xã Hà 

Nha, TP Đà Nẵng 

                                              

19.852.123  

45 4001292289 
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG AN PHƯỚC LỘC 

Tờ bản đồ số 3, Số 

thửa 1305, Thôn Song 

Bình, Xã Hà Nha, TP 

Đà Nẵng 

                                              

18.812.647  

46 4001064613 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & 

XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI 

LỘC 

Tổ 1, Thôn An 

Đông,Xã Đại Lộc, TP 

Đà Nẵng 

                                              

18.774.679  
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47 4201172503 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG KHÁNH 

ANH 

140-142 đường Văn 

Tiến Dũng, Khu đô 

thị VCN, Phường 

Nam Nha Trang, 

Thành phố Nha Trang 

                                              

17.257.704  

48 4000331168 
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

ĐẠI THẮNG 

Thôn Phú Bình,Xã 

Phú Thuận, TP Đà 

Nẵng 

                                              

16.648.614  

49 4001258217 

HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM 

NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP PHƯỚC SƠN 

Tổ dân phố số 1, Xã 

Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                              

14.596.450  

50 4001303854 CÔNG AN XÃ THƯỢNG ĐỨC 

Thôn Mậu Lâm, Xã 

Thượng Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                              

13.463.020  

51 4001283340 
CÔNG TY TNHH THIÊN KIM 

NAM 

60 Đỗ Đăng Tuyển, 

Xã Đại Lộc, TP Đà 

Nẵng 

                                              

13.081.433  

52 4001295836 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TERRAZZO ĐẠI HIỆP 

Thôn Phú Hải, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                              

12.625.074  

53 4000992753 
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG 

THÚY HẰNG 

Thôn 2, Xã Phước 

Năng, TP Đà Nẵng 

                                              

11.120.071  

54 4001296741 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG ĐIỆN NƯỚC 

HỮU GIA PHÁT 

Thôn Đại Phú, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                              

10.920.584  

55 4001075090 
DOANH NGHIỆP TN HIỆU 

VÀNG  ANH VIỆT 

Tổ dân phố Thạnh 

Mỹ 2, Xã Thạnh Mỹ, 

TP Đà Nẵng 

                                              

10.892.497  

56 4001035122 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM 

NGHIỆP NAM GIANG 

Thạnh Mỹ II, Xã 

Thạnh Mỹ, TP Đà 

Nẵng 

                                              

10.577.694  

57 4001229350 
CÔNG TY TNHH DANH 

NGUYỄN MT 

Tổ 1, Thôn Liên 

Thuận, Xã Đại Lộc, 

TP Đà Nẵng 

                                              

10.152.892  

58 4001299527 
CÔNG TY TNHH BIOMASS 

ĐÀ NẴNG 

Thôn Phú Quý, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

9.918.251  

59 4001063377 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

AN LỘC PHƯỚC 

Thôn Song Bình, Xã 

Hà Nha, TP Đà Nẵng 

                                                

9.102.851  

60 4001149169 
MST Cửa hàng lương thực 

Phước Sơn 

Phạm Văn Đồng, Xã 

Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                                

8.970.353  

61 4001285468 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NỘI THẤT JET DECOR 

Thôn Phú Hải,Xã Đại 

Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

8.631.204  

62 0313840007 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ AC&T 

Lô CN 8, Cụm công 

nghiệp Đại An, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

8.119.608  

63 4001237337 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN 

Thôn 1, Xã Đại Lộc, 

TP Đà Nẵng 

                                                

8.065.910  
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TRƯỜNG ĐẠT 

64 4001309824 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ 

ĐẮC PRING 

ĐẮC PRING, Xã Đắc 

Pring, TP Đà Nẵng 

                                                

7.800.000  

65 4000814214 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Đại Thắng Thịnh 

Thôn Phú Long, Xã 

Phú Thuận, TP Đà 

Nẵng 

                                                

7.610.540  

66 4001121477 
Hợp tác xã Nông  nghiệp Tân 

Hưng Phát 

Hội Khách Đông, Xã 

Thượng Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                                

7.101.250  

67 0314163580 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN 

DUY 

470/4 Quốc Lộ 13, 

Phường Hiệp Bình, P 

Hồ Chí Minh 

                                                

6.790.527  

68 4001190375 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG 

HÂN 

Thôn Phú Đông,Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

6.449.960  

69 0305908043 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

LẮP DẦU KHÍ BÌNH SƠN 

Tòa nhà số 33, đường 

Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, 

Thành phố Quảng 

Ngãi 

                                                

6.254.637  

70 4001170178 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ NGÂN PHÁT 

Tổ dân phố số 2, Xã 

Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                                

6.134.400  

71 0110660175 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN 

CẦU V-GREEN 

Tòa Văn phòng 

Symphony, Đường 

Chu Huy Mân, 

Phường Phúc Lợi, TP 

Hà Nội 

                                                

6.000.000  

72 4001190431 
CÔNG TY TNHH MTV THÁI 

BÌNH ĐẠI LỘC 

Khu Phước Mỹ, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

6.000.000  

73 4000443908 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

MINH THY 

Thôn Hòa Bình, Xã 

Chiên Đàn, TP Đà 

Nẵng 

                                                

5.723.683  

74 2801156771 CÔNG TY CỔ PHẦN IDI 

Lô 92 MBQH 1171, 

Phường Hạc Thành, 

Thành phố Thanh 

Hoá 

                                                

5.369.783  

75 4001149176 MST Công trường XDCT 567 

Hồ Chí Minh, Xã 

Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                                

5.067.805  

76 4000285088 
Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp 

27-7 Đại Lộc 

Thôn Trường an, Xã 

Hà Nha, TP Đà Nẵng 

                                                

4.987.152  

77 4001238027 
CÔNG TY TNHH ĐTXD 

SONG HÙNG 

Thôn 4,Xã Đại Lộc, 

TP Đà Nẵng 

                                                

4.354.149  

78 4001120201 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TIỆM VÀNG PHƯƠNG UYÊN 

45 Đường Huỳnh 

Ngọc Huệ, Thôn 

                                                

4.277.044  
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Nghĩa Phước, Xã Đại 

Lộc, TP Đà Nẵng 

79 4000359124 
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

ĐẠI TÂN 

THÔN XUÂN 

TÂY,Xã Phú Thuận, 

TP Đà Nẵng 

                                                

3.809.167  

80 4000937368 
DOANH NGHIỆP TN HIỆU 

VÀNG KIM THẢO 

Thôn Hà Nha,Xã Hà 

Nha, TP Đà Nẵng 

                                                

3.617.970  

81 0400430617 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG & THƯƠNG MẠI 

THÁI CÔNG 

Đông Lâm, Xã Hà 

Nha, TP Đà Nẵng 

                                                

3.520.440  

82 
0401985308-

001 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI GDTCONS – 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI 

QUẢNG NAM 

102 Đường Quang 

Trung, Xã Đại Lộc, 

TP Đà Nẵng 

                                                

3.287.100  

83 0107627114 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ 

HÒA BÌNH 

Tầng 3-4 tòa nhà Viet 

Tower, số 01 phố 

Thái Hà, Phường 

Đống Đa, TP Hà Nội 

                                                

3.175.200  

84 4000708375 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHƯƠNG THI 

Khối 2A, Xã Khâm 

Đức, TP Đà Nẵng 

                                                

3.134.219  

85 4000609543 Công ty TNHH Hữu Thái 
Thôn 1, Xã Đại Lộc, 

TP Đà Nẵng 

                                                

3.092.399  

86 4001209266 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG HOA VIÊN 

Thôn Gia Huệ, Xã Vu 

Gia, TP Đà Nẵng 

                                                

3.061.098  

87 4001197613 
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 

LÂM AN PHÚ 

Thôn An Lợi Tây, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

3.000.000  

88 4000486098 
Công Ty CP Đầu Tư Sản Xuất 

Và Xuất Nhập Khẩu Sao Mộc 

Cụm Công nghiệp 

Đại Nghĩa 1, Xã Đại 

Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

2.977.488  

89 4000994359 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIÊN 

TÂN THÀNH 

Thôn Phú Trung, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

2.924.580  

90 0400566939 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI LONG 

BÌNH 

127 Võ Chí Công, 

Phường Hòa Xuân, 

TP Đà Nẵng 

                                                

2.871.322  

91 4000452275 
DOANH NGHIỆP TN 

NGUYỄN TẤN THÀNH 

Thôn Quảng Huế, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

2.756.664  

92 4001148729 MST Hiệu sách Phước Sơn 

Phạm Văn Đồng, Xã 

Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                                

2.437.825  

93 0401625785 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

TÂM PHÚC NGUYÊN 

B1.4 Lô 17 Trần Nam 

Trung, Phường Hòa 

Xuân, Phường Hòa 

Xuân 

                                                

2.359.231  

94 4001287881 
CÔNG TY TNHH TMDV BẢO 

KHANG ĐẠI LỘC 

Thôn Vĩnh Phước, Xã 

Hà Nha, TP Đà Nẵng 

                                                

2.231.018  

95 4000781752 CÔNG TY TNHH  LINH LỘC 
Thôn Hòa Mỹ, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

2.199.200  

96 4000450246 Công Ty TNHH Một Thành Khối 7, Xã Khâm                                                 
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Viên Phú Chính Đức, TP Đà Nẵng 2.169.800  

97 4000901033 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Ánh Lê 

Khối 6, Xã Khâm 

Đức, TP Đà Nẵng 

                                                

2.062.076  

98 4001075319 
DOANH NGHIỆP TN KÍNH 

MẮT NGUYÊN TÂM 

Khu 5, Xã Đại Lộc, 

TP Đà Nẵng 

                                                

2.010.207  

99 4000505054 

CÔNG TY TNHH  MỘT 

THÀNH VIÊN THUẬN 

THÀNH 

Thôn Tam Hoà, Xã 

Hà Nha, TP Đà Nẵng 

                                                

2.000.000  

100 4000742270 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HÀ THẠCH 

Thôn Thuận Hòa, Xã 

Phú Thuận, TP Đà 

Nẵng 

                                                

2.000.000  

101 4000761516 Công ty TNHH Vận tải Đại Lộc 
Thôn Phú Trung, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

2.000.000  

102 4001220118 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VINAKY 

Thôn Phú Trung, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

2.000.000  

103 4001242619 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN PHÚ GIA LỘC 

PHÁT 

Thôn Phước Lộc, Xã 

Hà Nha, TP Đà Nẵng 

                                                

2.000.000  

104 4001271264 

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH 

VIÊN LÂM QUYỀN QUẢNG 

NAM 

Thôn Đông Phú, Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

2.000.000  

105 4001277435 

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 

XANH ĐẠI LỘC 

Tổ 3 thôn Phú Mỹ, 

Xã Đại Lộc, TP Đà 

Nẵng 

                                                

2.000.000  

106 4001290267 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ICHIGO-TM 

Thôn Gia Huệ, Xã Vu 

Gia, TP Đà Nẵng 

                                                

2.000.000  

107 4001297738 
CÔNG TY TNHH ĐTTM 

TRƯỜNG VŨ 

Thôn Hà Thanh,Xã 

Hà Nha, TP Đà Nẵng 

                                                

2.000.000  

108 4001268712 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

KHẨU VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN 

PHÚC NGHĨA 

Tổ 9, Thôn Thạnh Mỹ 

2, Xã Thạnh Mỹ, TP 

Đà Nẵng 

                                                

2.000.000  

109 4001090437 
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN 

NƯỚC CHÈ 

Thôn 1, Xã Phước 

Năng, TP Đà Nẵng 

                                                

1.840.498  

110 4000937181 
DOANH NGHIỆP TN HIỆU 

VÀNG LỆ PHƯƠNG 

Chợ Hà Nha,Xã Hà 

Nha, TP Đà Nẵng 

                                                

1.804.000  

111 4001257608 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VỸ QUANG ANH 

20 Nguyễn Trãi, xã 

Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                                

1.745.565  

112 4000483280 Hợp tác xã Nông nghiệp Đại An 
Thôn Quảng Huế,Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

1.549.805  

113 
0401954532-

001 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIẾT NAM - 

CHI NHÁNH QUẢNG NAM 

Khu Nghĩa Phước,Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

1.514.700  

114 4001232071 
CÔNG TY TNHH MTV 

PHƯỚC AN QUẢNG NAM 

Khu Nghĩa Phước,Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

1.511.323  

115 4001000948 
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Phước Anh Khang 

Thạnh Mỹ II, xã 

Thạnh Mỹ, TP Đà 

Nẵng 

                                                

1.455.053  
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116 0401738926 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

KHẨU GỖ DANACO 

Cụm Công Nghiệp 

Đại Nghĩa 2, Xã Đại 

Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

1.376.361  

117 
4000384508-

002 

CHI NHÁNH DOANH 

NGHIỆP TN TIẾN THỊNH 

Thôn Ba Liêng,Xã 

Sông Kôn, TP Đà 

Nẵng 

                                                

1.336.892  

118 4300603574 

CÔNG TY CP XĂNG DẦU 

DẦU KHÍ PV OIL MIỀN 

TRUNG 

Số 197, Đường Cách 

mạng Tháng Tám, 

Phường Cẩm Lệ, TP 

Đà Nẵng 

                                                

1.326.780  

119 4001098700 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

HOÀNG SƠN PHÁT 

Thôn Nghĩa Mỹ,Xã 

Đại Lộc, TP Đà Nẵng 

                                                

1.206.697  

120 5801421898 
CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y 

VIỆT KHOA 

Tổ 7, thôn Bồng Lai, 

Xã Hiệp Thạnh,Lâm 

Đồng 

                                                

1.099.600  

121 4001086198 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI TUYẾT 

TRUNG 

Thôn 3, Xã Phước 

Chánh, TP Đà Nẵng 

                                                

1.093.597  

122 4001187171 
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

TÂN HƯNG 

316 Hùng Vương, 

khu Nghĩa Hiệp,Xã 

Phú Thuận, TP Đà 

Nẵng 

                                                

1.058.400  

123 4000880062 CÔNG TY TNHH QUANG CỬ 
Thôn 1, Xã Đại Lộc, 

TP Đà Nẵng 

                                                

1.015.200  

124 4001313411 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

NHẬT LINH 

Số 96 Đường Huỳnh 

Thúc Kháng, xã 

Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng 

                                                

1.000.000  

125 4000817399 Dương Thị Mỹ Lý 

Chợ Đại Hiệp, Xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                              

35.544.256  

126 4000342138 Lê Thị Anh 

Đông Phú, Xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                              

14.722.279  

127 
8720604715-

888 
Nguyễn Phan Tiểu Phụng 

Mỹ Lễ, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà 

Nẵng 

                                              

13.129.410  

128 
8050452817-

001 

HỘ KINH DOANH CAO THỊ 

SINH 

Số 33 Nguyễn Tất 

Thành, khu Nghĩa 

Phước, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                

8.162.980  

129 0401284486 Nguyễn Văn Mẫn 

Thôn 1 (xã Đại Hòa), 

xã Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

7.944.351  

130 4000271078 Huỳnh Văn Tuấn 

chợ ái Nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

7.468.670  

131 8073837274 Lê Thị Hồng Châu Thôn 1, xã Đại Lộc,                                                 
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thành phố Đà Nẵng 6.576.810  

132 8417781865 Nguyễn Thị Huệ 

Thôn Mỹ Đông, xã 

Vu Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

6.470.193  

133 8245839453 Lê Văn Kiến 

Phú Xuân, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

6.214.746  

134 8366024141 Nguyễn Ngọc Huy 

Thôn Ái Mỹ, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

5.591.588  

135 4000275241 Đặng Thị Chín 

Chợ Đại Minh, xã Vu 

Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

5.177.910  

136 4000779760 Võ Thị Ngọc Diễm 

Chợ Ái Nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

4.576.446  

137 4000939929 Đỗ Thị Thúy Hường 

Chợ Ái Nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

4.092.686  

138 4000801448 Trần Hoanh 

Thôn Mỹ Đông, xã 

Vu Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

4.073.721  

139 4000459898 Nguyễn Thị Dung 

CHỢ PHÚ THUẬN, 

xã Phú Thuận, thành 

phố Đà Nẵng 

                                                

3.855.608  

140 
8298422430-

001 

HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN CƯỜNG 

Tổ 2 thôn 3, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

3.470.987  

141 
8936523522-

001 
HỘ KINH DOANH THE BƠ 

Thôn  Phú Hải, Xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

3.262.500  

142 4000967323 Đinh Thị Hiền 

Thôn Mỹ Đông, xã 

Vu Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

3.231.414  

143 4000341938 Trần Thị Nguyệt 

Khu Nghĩa Phước, xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

2.940.669  

144 
8834410689-

001 

HỘ KINH DOANH OLA 

BEAUTY 

Thôn Phiếm Ái 1, Xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

2.890.041  

145 
8336025282-

001 

HỘ KINH DOANH QUÁN GIÓ 

CHIỀU 

Gia Huệ, xã Vu Gia, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                

2.830.370  

146 4000335405 Trịnh Thị Anh 

CHỢ PHÚ THUẬN, 

xã Phú Thuận, thành 

phố Đà Nẵng 

                                                

2.635.217  

147 
8502787970-

001 

HỘ KINH DOANH ĐỖ 

LƯƠNG ĐIỆP KHẢI 

Thôn Thạnh Đại, Xã 

Thượng Đức, thành 

phố Đà Nẵng 

                                                

2.625.000  
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148 
8112775176-

001 

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN LINH 

Số 94 Quang Trung, 

Khu Nghĩa Hiệp, xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

2.606.807  

149 4000690456 Đỗ Thị Tố Nga 

Phú Bình, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

2.520.918  

150 4001129155 Nguyễn Viết Pha 
Gia Huệ, xã Vu Gia, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                

2.431.231  

151 
8106178830-

001 
Đỗ Thị Kim Trinh 

Quảng Đại, xã Vu 

Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

2.316.801  

152 
8074006924-

001 

HỘ KINH DOANH HỒ CÂU 

QUÁN 

Tích Phú, Xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

2.278.775  

153 
8085510393-

001 

HỘ KINH DOANH THANH - 

TÙNG 

Tân Hà, Xã Thượng 

Đức, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

2.259.225  

154 
8771769289-

001 
LÊ THỊ LIÊN 

Thôn Nghĩa Trung, 

xã Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

2.199.428  

155 4000270099 
HỘ KINH DOANH TỪ THỊ 

CÚC 

Chợ Đại Hiệp, Xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

2.187.567  

156 
8493611142-

001 
Nguyễn Thanh Tiến 

Thôn Nghĩa Phước, 

xã Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

2.144.228  

157 8334281481 Trần Văn Mạnh 

Thôn Nghĩa Phước, 

xã Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

2.128.980  

158 8045480142 KOI. CAFE 

Thôn Phiếm Ái 1, Xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

2.051.280  

159 
8053488674-

001 
Dương Lực 

Thôn Phiến Ái, Xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

2.014.400  

160 
8437322443-

001 
Nguyễn Xuân Hoành 

Gia Huệ, xã Vu Gia, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                

1.988.999  

161 
8941999236-

001 

HỘ KINH DOANH BÁNH 

KEM ÁNH QUỐC 

Tổ 1 thôn Phú An, xã 

Phú Thuận, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.947.363  

162 8261731224 Đoàn Công Vinh 
Thôn 1, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                

1.928.815  

163 
8848914950-

001 
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 

Hanh Đông, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.866.050  

164 
8110374612-

001 

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

NHƯ QUỲNH 

Thôn Hòa Mỹ, Xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.746.534  
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165 
8043161052-

001 

HỘ KINH DOANH NƯỚC 

MẮM QUÊ MÌNH 

30 Nguyễn Tất 

Thành, khu Nghĩa 

Phước, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                

1.746.024  

166 4000977699 Hồ Thị Hiển 

Khu Nghĩa Phước, xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.729.250  

167 4000274311 Nguyễn Thế Vỹ 
Gia Huệ, xã Vu Gia, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                

1.721.261  

168 
8640500887-

001 
HỘ KINH DOANH VY SHOP 

Tổ 1 thôn Phú An, xã 

Phú Thuận, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.706.260  

169 4000271991 Anh Đức 

Phú Trung, Xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.697.746  

170 4000808362 Đỗ Phú Dũng 

Thanh Vân, xã Vu 

Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.696.486  

171 8366331093 LƯƠNG VĂN THANH 

Thôn Tập Phước, xã 

Phú Thuận, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.689.751  

172 8245836974 Lê Anh Dũng 

Phú Bình, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.685.300  

173 4000953909 Nguyễn Thị Thu 

Mỹ Phước, xã Vu 

Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.657.302  

174 4001098972 Nguyễn Phước Hiền 

Khu Nghĩa Trung, xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.615.224  

175 8131180512 Nguyễn Thị Thu Hà 

Khu Hòa Đông, xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.587.840  

176 4000982547 Lê Văn Hiền 

Phú Bình, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.551.455  

177 
8582222719-

001 
Ngô Lê Anh Khoa 

Phú An, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.549.423  

178 
8664805373-

001 
Phạm Thị Tờ 

Thuận Hòa, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.528.109  

179 8277768780 Anh Thu 

Thôn Hòa Mỹ, Xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.515.174  

180 8049000693 Nguyễn Thị Thu Én 
Mỹ Đông, xã Vu Gia, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                

1.500.858  

181 4000459538 Phạm Thị Lý 
Chợ ái Nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

                                                

1.481.922  

bin
hh

tn
-0

2/
03

/2
02

6 
07

:3
8:

05
-b

inh
ht

n-
bin

hh
tn

-b
inh

ht
n



13 

 

Nẵng 

182 4001002906 Lê Văn Tâm 
Gia Huệ, xã Vu Gia, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                

1.469.357  

183 
8324693165-

001 

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

BÁNH TRÁNG ĐẠI LỘC LÀI 

Tổ 1 thôn Thanh Vân, 

xã Vu Gia, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.436.134  

184 4000803653 Nguyễn Thị Vân 

Chợ Đại Minh, xã Vu 

Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.421.499  

185 4001202905 
HỘ KINH DOANH QUẢNG 

CÁO ANH ĐÀI 

Thôn Gia Huệ, xã Vu 

Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.409.911  

186 4000317526 Lê thị Hoa 

Thôn Mỹ Hảo, xã Vu 

Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.396.915  

187 
8878052991-

001 
Phạm Thị Kim Xuyến 

Tập Phước, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.309.696  

188 4001010657 Phan Thị Mận 

Chợ Đại Hiệp, Xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.269.930  

189 
8318708039-

001 

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TẤN MINH 1 

Thôn Mỹ Hảo, xã Vu 

Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.232.114  

190 4000691812 Trương Thị Bảo Khánh 
Lâm Yên, xã Vu Gia, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                

1.230.060  

191 4000907998 Trần Văn Thành 

Thôn Đại An, Xã 

Thượng Đức, thành 

phố Đà Nẵng 

                                                

1.184.535  

192 4000420121 Trần Thị Hiền 

Chợ Ái Nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.175.506  

193 4000335194 Phạm Phú Quốc 

Chợ Ái Nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.170.218  

194 4000944340 
HỘ KINH DOANH THÁI 

BÌNH DƯƠNG 

Thôn Mỹ Đông, xã 

Vu Gia, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.166.466  

195 
8487571773-

001 
Trần Thị Mận 

Phú Xuân, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                

1.088.520  

196 0401765454 
NGUYỄN NỮ HOÀNG 

DUYÊN 

Thôn Thạnh Phú, xã 

Phú Thuận, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                

1.020.527  

197 
8300413034-

001 

HỘ KINH DOANH LÊ MINH 

TUẤN 

Thôn 1, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                   

969.120  

198 4000278901 Lê Thị ích 

chợ ái nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                   

942.030  
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199 
0401457298-

001 

HỘ KINH DOANH LÊ NGÔ 

HOÀNG YẾN 

Chợ ái Nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                   

931.455  

200 
8372529246-

888 
Ngô Thành Giang 

Thôn 1, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                   

783.190  

201 
8020037179-

001 

HỘ KINH DOANH HUỲNH 

THỊ THÚY KIỀU1 

Số 215 Quang Trung, 

Thôn Hòa Đông, xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                   

770.565  

202 4000696962 Đặng Thị Hạnh 

Phú Đông, Xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                   

679.971  

203 
4000842645-

001 
Nguyễn Huệ 

Khu Hòa Đông, xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                   

630.796  

204 8050769740 Hộ kinh doanh Việt Phát 
Thôn 1, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng 

                                                   

614.973  

205 4000359854 Nguyễn Thế Hai 

Khu Nghĩa Phước, xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                   

605.721  

206 8238598359 Trương Thị Phượng Linh 

Chợ Ái Nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                   

579.243  

207 4000958110 Phạm Thị Như Lựu 

Khu Nghĩa Phước, xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                   

463.719  

208 
8408935935-

001 
Hồ Thị Quý 

Chợ Ái Nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                   

462.150  

209 4000279415 Nguyễn Thị Hoa 

Khu  Nghĩa Trung, xã 

Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 

                                                   

428.834  

210 4000950383 Đỗ Thị Thúy Nga 

Chợ Ái Nghĩa, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà 

Nẵng 

                                                   

383.117  
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